PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN

Quy trình giám sát phát hiện, theo dõi, xử lý khi có học sinh

nghi mắc bệnh viêm hô hấp cấp tại trường học


   

















PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN

Quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường, thông khí phòng học, phòng chống viêm đường hô hấp cấp trong trường học(COVID-19)





Dung dịch vệ sinh hàng ngày: chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn thông thường khác như nước Javel.
Dung dịch vệ sinh, khử khuẩn hàng tuần: nước Javel hoặc Chloramin B.Cụ thể:
- Nồng độ khử khuẩn: 0,1% (Chloramin B 01 muỗng cà phê/01 lít nước); nước Javel gấp 2 lần theo hướng dẫn trên nhãn chai, khi không có ca bệnh.
- Nồng độ khử khuẩn: 0,5% (Chloramin B 05 muỗng cà phê/01 lít nước); nước Javel gấp 10 lần theo hướng dẫn trên nhãn chai khi có dịch.
Các bước khử khuẩn đồ chơi.
1. Rửa sạch đồ chơi, vật dụng trước khi ngâm dung dịch khử khuẩn;
2. Ngâm trong dung dịch khử khuẩn 20 phút;
3. Rửa lại bằng nước sạch;

4. Phơi khô.
Các bước khử khuẩn sàn nhà và bề mặt vật dụng.

Dùng 2 xô: 


- 01 xô chứa nước sạch để xã khi khăn bẩn.


- 01 xô chứa dung dịch khử khuẩn.
1. Làm sạch bề mặt trước;
2. Nhúng ướt khăn trong dung dịch khử khuẩn;
3. Lau ướt các bề mặt;
4. Lau lại khi khăn bẩn hoặc khi khăn khô;
5. Nhúng lại vào dung dịch khử khuẩn và lau tiếp;
6. Để 15 đến 20 phút lau lại bằng nước sạch;
7. Lau khô.
PHỤ LỤC 3

Các biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học (6 hoạt động thường quy)

1. Hạn chế nguồn lây.
- Không để người bị bệnh đến trường.
- Phát hiện sớm, cách ly người bệnh.
2. Vệ sinh cá nhân.
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng

- Đảm bảo vệ sinh khi ho, hắt hơi…

- Đảm bảo vệ sinh khi ăn uống

3. Vệ sinh khử khuẩn và môi trường.
- Lớp học, đồ dùng, nhà vệ sinh, các bề mặt tiếp xúc

- Không để phát sinh lăng quăng, côn trùng, động vật truyền bệnh.
4. An toàn thực phẩm.
- Thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
- Đảm bảo vệ sinh trong chế biến thực phẩm.
5. Tiêm chủng phòng bệnh.
- Trẻ phải được tiêm chủng đúng lịch của quốc gia.
- Rà soát, cập nhật, thống kê tiền sử tiêm chủng của trẻ mỗi năm học.
- Tổ chức các chiến dịch tiêm chủng khi có chỉ đạo.
6. Truyền thông.
- Triển khai toàn thể giáo viên, nhân viên các biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học.
- Sinh hoạt lớp và thường xuyên nhắc nhở học sinh:  tự phòng bệnh & xây dựng thói quen tốt.
- Thông báo phụ huynh học sinh các nội dung cần phối hợp để thực hiện kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học.
Hàng ngày nhà trường thực hiện đo nhiệt độ học sinh trước khi vào trường





Hàng ngày phụ huynh học sinh kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi đến trường





Học sinh không có biểu hiện của bệnh cho vào trường, vào lớp học bình thường





Nếu học sinh có biểu hiện: Sốt, ho, khó thở… Cho học sinh nghỉ học. Lập sanh sách báo nhà trường lý do





Giáo viên, bảo mẫu:


Quan sát học sinh lúc vào lớp, trong giờ học, sau khi ngũ trưa





Có một trong các biểu hiện sau:


- Sốt.


- Ho


- Đau họng


- Khó thở





Học sinh sức khỏe bình thường





Học tập theo quy định





Học sinh có triệu chứng trên phải cách ly tại phòng y tế, đeo khẩu trang bảo vệ





Vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần lớp học, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh, cầu thang, tay nắm cửa trước khi học sinh vào lớp và sau khi học sinh ra về





Đưa học sinh đến phòng cách ly


Y tế học đường báo cáo Ban giám hiệu để nắm tình hình 





Cho tất cả học sinh ra khỏi lớp


- Vệ sinh khử khuẩn lớp học, sàn nhà, đồ dung, bàn ghế, đồ chơi…





Tổ chức cho học sinh rửa tay, phát khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách sau đó vào lớp học tiếp tục học





Nếu có yếu tố dịch tễ


Báo cáo, PGD, TYT hoặc TTYT để được hỗ trợ





Nếu không có yếu tố dịch tễ


Thông báo cho phụ huynh đưa trẻ về đi khám bệnh





Theo dõi chặt chẽ dấu hiệu bệnh của học sinh cùng lớp và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống lây nhiễm trong vòng 14 ngày





Lớp học, phòng học mở hết cửa ra vào, cửa sổ, kéo rèm che để lấy ánh sáng. Hạn chế sử dụng điều hòa. 


Tổ chức làm vệ sinh





Hàng tuần





Hàng ngày 





- Tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, phòng chức năng, hành lang, bếp, nhà ăn, khu sinh hoạt chung, nhà vệ sinh. Đặc biệt sán nhà,  tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế và các đồ vật trong phòng học, nhất là đồ chơi của trẻ trong trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ )





Vệ sinh, khử khuẩn xe đưa đón học sinh





Không tổ chức các hoạt động ngoại khóa nơi tập trung đông người





- Vệ sinh hai lần (lau sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, hành lang, bếp, nhà ăn, khu sinh hoạt chung, nhà vệ sinh)








